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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

  
           Số: 937/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                            
                          Phú Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành “Quy ñịnh phân cấp quản lý nhà nước, cấp giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm, ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn ñường phố 
 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên” 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ về Quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 155/2018/Nð-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Xét ñề nghị của Sở Y tế (tại Tờ trình số 78/TTr-SYT ngày 14/6/2019), 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh phân cấp quản lý nhà 
nước và cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản 
xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn ñường 
phố trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên”. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Y tế, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 
 
                 KT.CHỦ TỊCH  
                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                  
                                                                                 Phan ðình Phùng 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 
         TỈNH PHÚ YÊN 

  
          

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

 
QUY ðỊNH 

Phân cấp quản lý nhà nước, cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực 
phẩm, ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ  

ăn uống, thức ăn ñường phố trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(Ban hành theo Quyết ñịnh số 937/Qð-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước, cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 

an toàn thực phẩm (sau ñây gọi tắt là Giấy chứng nhận) ñối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn ñường phố thuộc phạm vi 
quản lý của ngành Y tế trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn ñường phố (gọi tắt là cơ sở thực 
phẩm) trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.  

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, ñánh 

bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia ñình, hộ cá thể có hoặc 
không có giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp. 

2. Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ là cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia ñình, hộ cá 
thể có hoặc không có giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp. 

3. Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ 
gia ñình thực hiện ñăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không ñược cấp Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở tổ chức chế biến, cung cấp thức 
ăn, ñồ uống ñể ăn ngay có ñịa ñiểm cố ñịnh bao gồm cơ sở chế biến suất ăn sẵn; 
căng tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng, quầy hàng 
kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín. 

5. Kinh doanh thức ăn ñường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức 
ăn, ñồ uống ñể ăn ngay, uống ngay ñược bán rong trên ñường phố hay bày bán tại 
những ñịa ñiểm công cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc ở 
những nơi tương tự. 

Chương II 
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HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 4. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cơ sở  
Quyết ñịnh 135/2019/Qð-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế, về việc sửa 

ñổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và 
dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

ðiều 5. Cấp, ñổi, lưu Giấy chứng nhận 
1. Cấp Giấy chứng nhận 
Khi có kết quả thẩm ñịnh cơ sở ñạt yêu cầu về ñiều kiện ñảm bảo an toàn 

thực phẩm, các cơ quan chức năng phải cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Quyết 
ñịnh 135/2019/Qð-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế. 

2. ðổi Giấy chứng nhận 
 Trường hợp thay ñổi tên của doanh nghiệp hoặc ñổi chủ cơ sở, thay ñổi ñịa 

chỉ nhưng không thay ñổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực 
phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở 
gửi thông báo thay ñổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp 
pháp thể hiện sự thay ñổi ñó ñến cơ quan tiếp nhận hồ sơ ñã cấp Giấy chứng nhận 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua ñường bưu ñiện hoặc tại cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ. 

3. Lưu trữ hồ sơ  
a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận  
 Lưu toàn bộ hồ xin cấp Giấy chứng nhận của cơ sở tại Quyết ñịnh 

135/2019/Qð-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế. 
b) Cơ sở ñề nghị cấp Giấy chứng nhận 
Lưu toàn bộ thủ tục, hồ sơ thực hiện theo tại Quyết ñịnh 135/2019/Qð-BYT 

ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế. 
ðiều 6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh cấp Giấy chứng nhận 
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:  
Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với 

cơ sở sản xuất nước uống ñóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước ñá dùng liền, 
nước ñá dùng ñể chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế ñộ ăn ñặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ ñến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất 
bổ sung vào thực phẩm, các cơ sở thực phẩm tại Khoản 8,9 ðiều 11 Quy ñịnh này, 
các cơ sở sản xuất thực phẩm khác không ñược quy ñịnh tại danh mục của Bộ Công 
Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch ðầu tư và Sở Kế hoạch 

ðầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành 

phố cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất 
ăn/lần phục vụ trở lên. 
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2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố (hoặc ủy quyền Trung tâm Y 
tế ) chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ. 

3. Các cơ sở sau ñây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều 
kiện an toàn thực phẩm 

a) Sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ; 
b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có ñịa ñiểm cố ñịnh; 
c) Sơ chế nhỏ lẻ; 
d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; 
ñ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; 
e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa ñựng thực phẩm; 
g) Nhà hàng trong khách sạn; 
h) Bếp ăn tập thể không có ñăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm; 
i) Kinh doanh thức ăn ñường phố; 
k) Cơ sở ñã ñược cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 

tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và ñiểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), 
Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn 
thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương ñương còn hiệu lực. 

Các cơ sở quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này phải tuân thủ các yêu cầu về ñiều 
kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm tương ứng. 

ðiều 7. Thu hồi Giấy chứng nhận 
1. Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau: 
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không hoạt ñộng ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm ñã ñăng ký sau khi ñược cấp Giấy chứng nhận 12 tháng. 
b) Có quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển ñổi ngành 

nghề kinh doanh tại cơ sở cũ. 
2. Thẩm quyền thu hồi: 
a) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền thu hồi Giấy chứng nhận ñã cấp;  
b) Cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền thu hồi Giấy chứng nhận do cơ 

quan cấp dưới cấp.  
 

Chương III 
ðIỀU KIỆN BẢO ðẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 8. ðiều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
1. Tuân thủ các quy ñịnh tại ðiều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và ðiều 27 

Luật An toàn thực phẩm và các yêu cầu cụ thể sau: 
a) Quy trình sản xuất thực phẩm ñược bố trí theo nguyên tắc một chiều từ 

nguyên liệu ñầu vào cho ñến sản phẩm cuối cùng; 
b) Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho sản phẩm không 

thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; 
c) Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm dễ làm vệ sinh, 

không thôi nhiễm chất ñộc hại và không gây ô nhiễm ñối với thực phẩm; 
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d) Có ủng hoặc giầy, dép ñể sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực 
phẩm; 

ñ) Bảo ñảm không có côn trùng và ñộng vật gây hại xâm nhập vào khu vực 
sản xuất và kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; không sử dụng hoá chất 
diệt chuột, côn trùng và ñộng vật gây hại trong khu vực sản xuất và kho chứa thực 
phẩm, nguyên liệu thực phẩm; 

e) Không bày bán hoá chất dùng cho mục ñích khác trong cơ sở kinh doanh 
phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 

2. Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải ñược tập huấn kiến thức an toàn 
thực phẩm và ñược chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương 
hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi ñang sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. 

ðiều 9. ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống  

 1. Tuân thủ các quy ñịnh tại ðiều 28,29,30 Luật An toàn thực phẩm và các 
yêu cầu cụ thể sau: 

a) Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế; 

b) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo ñảm vệ 
sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm. 

2. Người trực tiếp chế biến thức ăn phải ñược tập huấn kiến thức an toàn 
thực phẩm và ñược chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương 
hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi ñang sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. 

ðiều 10. ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức 
ăn ñường phố  

1. ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với nơi bày bán thức ăn ñường 
phố 

-  Phải cách biệt nguồn gây ñộc hại, nguồn gây ô nhiễm; 
- Phải ñược bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo ñảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, mỹ quan ñường phố. 
2. ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với nguyên liệu, dụng cụ ăn 

uống, chứa ñựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn ñường phố 
- Nguyên liệu ñể chế biến thức ăn ñường phố phải bảo ñảm an toàn thực 

phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; 
- Dụng cụ ăn uống, chứa ñựng thực phẩm phải bảo ñảm an toàn vệ sinh; 
- Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không ñược gây ô 

nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm; 
-  Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và ñộng vật gây hại; 
-  Có ñủ nước ñạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh; 
- Tuân thủ quy ñịnh về sức khoẻ, kiến thức và thực hành ñối với người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 
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Chương IV 
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 11. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm 

1. Trên cơ sở các quy ñịnh của Luật An toàn thực phẩm và bảo ñảm phù hợp 
với các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
3. Bảo ñảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm. 
4. Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành. 
5. Bảo ñảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 
6. Bảo ñảm tính khoa học, ñầy ñủ và khả thi. 
7. Phân cấp quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
8. ðối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản 
phẩm có sản lượng lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản 
lý. 

9. ðối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc 
thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá 
nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm ñể 
thực hiện các thủ tục hành chính. 

ðiều 12. Phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 
1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
a) ðối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ kế hoạch và ñầu tư, 

Sở kế hoạch và ñầu tư cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế 

biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh và cơ sở sản xuất, 
kinh doanh ñối với sản phẩm thực phẩm quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị ñịnh 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trừ các trường hợp tại 
Khoản 5 ðiều 37 Nghị ñịnh 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, các 
cơ sở thực phẩm tại Khoản 8,9 ðiều 11 Quy ñịnh này; các cơ sở thực phẩm khác 
không ñược quy ñịnh tại danh mục của ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

b) ðối với kinh doanh dịch vụ ăn uống: 
Phân cấp quản lý nhà nước về toàn thực phẩm ñối với cơ sở có quy mô kinh 

doanh từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ. 
2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố (hoặc ủy quyền cho Trung 

tâm Y tế huyện) quản lý 
a) ðối với cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ; sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ;  
b) ðối với kinh doanh dịch vụ ăn uống: 


